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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập các Tiểu ban Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh  

trong trường trung học phổ thông năm học 2024-2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh 

trong trường trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung 

học phổ thông năm học 2024-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 3871/QĐ-SGDĐT 

ngày 23/9/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Công văn số 3806/BCH-TM ngày 

30/9/2024 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước về việc phối hợp tổ chức Hội thao 

Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông năm học 2024-2025; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các Tiểu ban Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh trong 

trường trung học phổ thông năm học 2024-2025, gồm các ông, bà có tên sau: 

I. Tiểu ban Khai mạc, Bế mạc 

1. Ông Nguyễn Đỗ Trọng Khôi, TP. GDTrH, Sở GD&ĐT - Trưởng ban; 

2. Ông Nguyễn Thanh Tòng, PTP GDTrH, Sở GD&ĐT - Phó Trưởng ban; 

3. Ông Trịnh Văn Nam, Phó CVP, Sở GD&ĐT - Phó Trưởng ban; 

4. Ông Phan Văn Hào, PTP. TTHL&TĐTDTT tỉnh - Phó Trưởng ban; 

5. Bà Đỗ Thị Kim Huê, CV. GDTrH, Sở GD&ĐT - Thành viên; 

6. Bà Dương Thị Hà, CV. GDTrH, Sở GD&ĐT - Thành viên; 

7. Ông Đặng Văn Hiếu, CV. GDTrH, Sở GD&ĐT - Thành viên; 

8. Ông Ngô Văn Tú, CV. GDTrH, Sở GD&ĐT - Thành viên; 

9. Ông Nguyễn Thế An, CV. GDTrH, Sở GD&ĐT - Thành viên; 

10. Bà Từ Thị Thơ, CV. Văn phòng, Sở GD&ĐT - Thành viên; 

11. Bà Nguyễn Xuân Hương - CV. Văn phòng, Sở GD&ĐT - Thành viên; 

12. Ông Hoàng Văn Đức, GV. THPT Phú Riềng - Thành viên; 

13. Ông Phạm Duy Sơn, GV. THPT Nguyễn Du - Thành viên. 
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 II. Tiểu ban Giám khảo, Giám thị  

- Ông Trần Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - Trưởng ban; 

- Ông Nguyễn Đỗ Trọng Khôi, TP. GDTrH, Sở GD&ĐT - Phó Trưởng ban. 

- Trung tá Nguyễn Văn Dũng, TBDQTV, Bộ CHQS tỉnh - Phó Trưởng ban; 

1. Giám khảo thực hành 

1.1. Điều lệnh đội ngũ (Đội ngũ tiểu đội, đội ngũ từng người không có súng) 

- Trung tá Đỗ Hoàng Long - Trợ lý Ban Dân quân - Tổ trưởng; 

- Thiếu tá Phan Phụng Tiên - Trợ lý Ban Dân quân - Tổ phó; 

- Thiếu tá Nguyễn Thanh Bách - Phó ct/cDQTT - Tổ trưởng; 

- Thiếu tá Lê Chí Thành - Trợ lý quân lực - Tổ viên. 

1.2. Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương 

- Đại úy Huỳnh Phan Trọng Vinh - Y sỹ, Bệnh xá K23 - Tổ trưởng; 

- Trung tá Phạm Huy Đô - Y sỹ, Bệnh xá K23 - Tổ viên; 

- Thiếu úy Lê Ngọc Tiến - Y tá, Bệnh xá K23 - Tổ viên. 

1.3. Ném lựu đạn trúng đích 

- Trung tá Đỗ Hoàng Long - Trợ lý Ban Dân quân - Tổ trưởng; 

- Thiếu tá Lê Chí Thành - Trợ lý quân lực - Tổ viên; 

- Thiếu tá Phạm Quang Hưng - Trợ lý Phòng không - Tổ viên; 

- Thiếu tá Nguyễn Thanh Bách - Phó ct/cDQTT - Tổ viên. 

1.4. Bắn súng tiểu liên AK bài 1b  

- Trung tá Lê Minh Sơn - Trợ lý Ban DQTV - Tổ trưởng; 

- Trung tá Nguyễn Sỹ Thảo - Trợ lý Ban DQTV - Tổ viên kiểm tra kết quả; 

- Trung tá Nguyễn Đức Toàn  - CTVP/cQDTT - Tổ viên dẫn bắn; 

- Thiếu tá Phạm Quang Hưng - Trợ lý phòng không - Tổ viên dẫn bắn; 

- Thiếu tá Trần Thanh Bình - Trợ lý Thông tin - Tổ viên dẫn bắn; 

- Thiếu tá Phạm Văn Hường - bt/cDQTT - Tổ viên dẫn bắn; 

- Đại úy Bùi Huy Hoàng - Trợ lý pháo binh - Tổ viên dẫn bắn; 

- Đại úy Trần Xuân Hương – Ban Dân quân tự vệ - Tổ viên dẫn bắn; 

- Trung úy Khổng Như Thiện - NV. Quân lực - Tổ viên dẫn bắn; 

- Trung úy Lê Doãn Hiếu - bt/cDQTT Tổ viên dẫn bắn; 

- Trung úy Trần Văn Ty - Ban Dân quân tự vệ - Tổ viên dẫn bắn; 

- Thiếu úy Lê Ngọc Tiến - Y tá bệnh xá K23 - Quân y. 

1.5. Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu 

- Thiếu tá Phan Phụng Tiên - Trợ lý Ban Dân quân - Tổ trưởng; 
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- Thiếu tá Nguyễn Thanh Bách - Phó ct/cDQTT - Tổ viên; 

- Đại úy Trần Xuân Hương - Ban Dân quân tự vệ - Tổ viên; 

- Đại úy Bùi Huy Hoàng - Trợ lý pháo binh - Tổ viên; 

- Trung úy Lê Doãn Hiếu - bt/cDQTT Tổ viên. 

1.6. Chạy vũ trang 800m có vác súng tiểu liên AK 

- Trung tá Nguyễn Đức Toàn - CTVP/cDQTT - Tổ trưởng; 

- Trung tá Nguyễn Sỹ Thảo - Trợ lý Dân quân tự vệ - Tổ viên; 

- Thiếu tá Phan Phụng Tiên - Trợ lý Ban Dân quân - Tổ viên; 

- Thiếu tá Trần Thanh Bình - Trợ lý Thông tin - Tổ viên; 

- Thiếu tá Phạm Văn Hường - bt/cDQTT - Tổ viên; 

- Đại úy Bùi Huy Hoàng - Trợ lý Pháo binh - Tổ viên; 

- Trung úy Khổng Như Thiện - NV. Quân lực - Tổ viên. 

1.7. Tháo, lắp súng tiểu liên AK  

- Đại úy Trần Xuân Hương - Ban Dân quân tự vệ - Tổ trưởng; 

- Thiếu tá Trần Thanh Bình - Trợ lý Thông tin - Tổ viên; 

- Thiếu tá Phạm Văn Hường - bt/DQTT - Tổ viên; 

- Thiếu úy Khổng Như Thiện - NV Quân lực - Tổ viên; 

- Đại úy Bùi Huy Hoàng - Trợ lý pháo binh - Tổ viên. 

1.8. Coi thi lý thuyết 

- Ông Nguyễn Văn Thành - PTP.GDTrH, Sở GD&ĐT - Tổ trưởng; 

- Ông Nguyễn Thanh Tòng - PTP. GDTrH, Sở GD&ĐT - Tổ phó; 

- Ông Đặng Văn Hiếu - CV. GDTrH, Sở GD&ĐT - Tổ viên; 

- Ông Nguyễn Thế An - CV. GDTrH, Sở GD&ĐT - Tổ viên; 

- Ông Ngô Văn Tú - CV. GDTrH, Sở GD&ĐT - Tổ viên; 

- Bà Đỗ Thị Kim Huê - CV. GDTrH, Sở GD&ĐT - Tổ viên; 

- Bà Dương Thị Hà - CV. GDTrH, Sở GD&ĐT - Tổ viên; 

- Trung tá Nguyễn Sỹ Thảo - Trợ lý Ban Dân quân - Tổ viên; 

- Trung tá Nguyễn Đức Toàn - CTVP/cDQTT - Tổ viên; 

- Đại úy Bùi Huy Hoàng - Trợ lý Pháo binh – Tổ viên; 

- Trung úy Khổng Như Thiện  -  NV Quân lực - Tổ viên. 

2. Giám khảo lý thuyết (chấm trên máy tính) 

- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, TT. THPT Hùng Vương - Tổ trưởng; 

- Bà Trần Thị Huyền, TP. THPT Hùng Vương - Tổ viên; 

- Bà Nguyễn Thị Thanh, GV. THPT Nguyễn Du - Tổ viên; 
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- Bà Phạm Thị Hảo, GV. THPT Phú Riềng - Tổ viên; 

- Bà Huỳnh Phi Yến, GV. THPT Chơn Thành - Tổ viên. 

III. Tiểu ban ra đề thi lý thuyết 

1. Ông Nguyễn Văn Thành, PTP.GDTrH, Sở GD&ĐT - Trưởng ban; 

2. Ông Trần Văn Quang, GV THPT Lộc Hiệp - Thành viên, ra đề khối 10; 

3. Ông Dương Trí Tuệ, GV. THCS&THPT Đắk Mai - Thành viên, ra đề khối 10; 

4. Ông Nông Hồng Nhật, GV. THPT Hùng Vương - Thành viên, phản biện đề khối 10; 

5. Ông Dương Thế Sung, GV. THPT Lộc Ninh - Thành viên, ra đề khối 11; 

6. Ông Nguyễn Văn Ngọc, PHT. THPT Ngô Quyền - Thành viên, ra đề khối 11; 

7. Ông Đặng Long Hưng, GV. THPT chuyên Bình Long - Thành viên, phản biện đề khối 11; 

8. Bà Phan Thị Tâm, TT. THPT Nguyễn Du - Thành viên, ra đề khối 12; 

9. Ông Nguyễn Đình Nhẫn, GV THPT Đồng Xoài - Thành viên, ra đề khối 12; 

10. Ông Lê Văn Chín, Tổ phó. THPT Thống Nhất - Thành viên, phản biện đề khối 12; 

   11. Bà Võ Thị Thu Sương, TT. THPT Chơn Thành - Thành viên, phản biện đề khối 12. 

IV. Tiểu ban Giám sát - Thư ký 

1. Ông Nguyễn Văn Thành, PTP.GDTrH, Sở GD&ĐT - Trưởng ban; 

2. Ông Hoàng Văn Đức, GV. THPT Phú Riềng - Thành viên - Giám sát nội 

dung Chạy vũ trang 800m; Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương;  

3. Ông Lý Thành Chung, Tổ trưởng PTDTNT THPT Bình Phước - Thành viên- 

Giám sát nội dung Đội ngũ tiểu đội; Chạy vũ trang 800m; 

4. Bà Đinh Thị Hiện, GV THPT Đồng Phú - Thành viên - Giám sát nội dung 

Đội ngũ từng người không có súng; Các tư thế, động tác cơ bản vận động 

trong chiến đấu; 

5. Bà Phan Thị Tâm, Tổ trưởng THPT Nguyễn Du - Thành viên - Giám sát nội 

dung Đội ngũ từng người không có súng; Kỹ thuật cấp cứu và chuyển 

thương; 

6. Ông Nguyễn Đình Quốc, Tổ phó THPT Lê Quý Đôn - Thành viên - Giám sát 

nội dung Tháo, lắp súng tiểu liên AK; Bắn súng tiểu liên AK bài 1b; 

7. Bà Trần Thị Thanh Thu, Tổ phó THCS&THPT Tân Tiến - Thành viên - 

Giám sát nội dung Bắn súng tiểu liên AK bài 1b;  

8. Bà Võ Thị Thu Sương, Tổ trưởng THPT Chơn Thành - Thành viên - Giám 

sát nội dung Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu; Kĩ thuật 

sử dụng lựu đạn; 

9. Ông Đỗ Trung Kiên, TT. THPT Phú Riềng - Thành viên - Giám sát nội dung 

thi lý thuyết và chấm thi lý thuyết. 

10. Ông Vi Văn Dâng, GV. THCS&THPT Lương Thế Vinh - Thành viên - 

Giám sát nội dung Chạy vũ trang 800m có vác súng AK; 
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11. Phạm Văn Minh, GV. THPT chuyên Quang Trung - Thành viên - Giám sát 

nội dung Đội ngũ từng người không có súng; Đội ngũ tiểu đội; 

12. Ông Nguyễn Đức Cường, Tổ trưởng THPT Thanh Hòa - Giám sát nội dung 

Kỹ thuật sử dụng lựu đạn; Bắn súng tiểu liên AK bài 1b. 

V. Tiểu ban Tài chính, Y tế và Phục vụ 

1. Ông  Nguyễn Ngọc Tỉnh, PCVP phụ trách, Sở GD&ĐT - Trưởng ban; 

2. Ông Đặng Ngọc Dũng, CV Văn phòng, Sở GD&ĐT - Thành viên; 

3.  Bà Đàm Thị Hường, CV Văn phòng, Sở GD&ĐT - Thành viên; 

4.  Đại úy Huỳnh Phan Trọng Vinh, Bệnh xá K23, Bộ CHQS tỉnh - Thành viên; 

5. Thiếu úy Lê Ngọc Tiến, Bệnh xá K23, Bộ CHQS tỉnh - Thành viên; 

6. Ông Nguyễn Vy Phiên, Nhân viên Sở GD&ĐT - Bảo vệ; 

7. Bà Phạm Thị Tố Như, Văn thư Sở GD&ĐT - Phục vụ; 

8. Bà Trần Thị Thu Thủy, NVVP Sở GD&ĐT - Phục vụ. 

Điều 2. Nhiệm vụ của các tiểu ban 

1. Các Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Hội thao Giáo 

dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông năm học 2024-2025 ban 

hành kèm theo Quyết định số 3871/QĐ-SGDĐT ngày 23/9/2024 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Kế hoạch số 3444/KH-SGDĐT ngày 26/8/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường THPT 

năm học 2024-2025.  

2. Thời gian làm việc bắt đầu từ  ngày 24/11/2024 đến hết ngày 29/11/2024 và tự 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

3. Tiểu Ban ra đề thi làm việc từ ngày 11/11/2024 đến ngày 16/11/2024. Địa 

điểm làm việc tại Hội trường B, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

4. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên (tổ viên) do Trưởng các Tiểu ban phân 

công. Các Tiểu ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận:                 GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các thành viên BTC; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- TT HL&TĐ TDTT tỉnh;  
- Các trường THPT; 

- Lưu: VT, GDTrH.  
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